	PHỤ LỤC SỐ 01

	TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ 
Công trình: Nạo vét, sửa chữa các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2024 trên địa bàn xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị:
	Đồng

	STT
	Tên chủ nợ
và khách nợ
	Diễn giải chi phí
	Giá trị quyết toán
	Đã chi trả
	Công nợ còn tồn đọng theo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4-5
	7
	8

	1
	Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
	Chi phí xây dựng
	286.979.000
	0
	286.979.000
	0
	 

	2
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh
	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
	35.194.000
	0
	35.194.000
	0
	

	3
	Công ty cổ phần tư vân xây dựng Cát Tiên Sa
	Chi phí thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật
	2.160.000
	0
	2.160.000
	0
	

	4
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và thương mại Tường Lâm
	Chi phí lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
	3.000.000
	0
	3.000.000
	
	

	5
	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Quang Khải
	Chi phí thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu
	2.160.000
	0
	2.160.000
	0
	

	6
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng
	Chi phí giám sát thi công
	7.624.000
	0
	7.624.000
	0
	

	Tổng cộng
	337.117.000
	0
	337.117.000
	0
	 


